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1 Kim Oanh Na 1202 Luật Lâm nghiệp NN481 1 405/TS 02/5/2018 10h00 41

2 Bùi Thị Mỹ Hương 2090 Tư pháp quốc tế KL376 1 104/C1 03/5/2018 07h00 90

3 Bùi Thị Mỹ Hương 2090 Tư pháp quốc tế 2 Kl332 1 105/C1 03/5/2018 09h50 59

4 Bùi Thị Mỹ Hương 2090 Luật thương mại quốc tế KL333 2 HTR/KL 03/5/2018 13h30 74

5 Bùi Thị Mỹ Hương 2090 Tư pháp quốc tế 2 Kl332 2 302/MT 04/5/2018 07h00 38

6 Bùi Thị Mỹ Hương 2090 Tư pháp quốc tế 1 KL331 1 105/C1 04/5/2018 13h30 49

7 Nguyễn Huỳnh Anh 2561 Luật thương mại quốc tế KL333 H01 333/QP 07/5/2018 07h00 81

8 Kim Oanh Na 1202 Luật Công pháp quốc tế 2 KL330 1
104/C1

105/C1
07/5/2018 13h30 89

9 Đoàn Nguyễn Minh Thuận 2218 Luật về kinh doanh BĐS KL384 1 HT/KL 07/5/2018 13h30 27

10 Đoàn Nguyễn Minh Thuận 2218 Luật kinh tế KL369 1 102/KL 07/5/2018 15h20 74

11 Võ Thị Bảo Trâm 2562 Pháp luật đại cương KL001 C03 103/C1 07/5/2018 13h30 80

12 Lê Thị Nguyệt Châu 568 Luật thuế KL219 1 101/KL 08/5/2018 08h50 10

13 Phạm Mai Phương 2017 PL về thương mại điện tử KL396 2 101/KL 08/5/2018 13h30 47

14 Phạm Mai Phương 2017 PL thương mại 2 KL132 2 103/C1 08/5/2018 15h20 75

15 Nguyễn Mai Hân 1697 Pháp luật thương mại 2 KL132 2 101/KL 08/5/2018 15h20 68

16 Nguyễn Mai Hân 1697 Pháp luật về cạnh tranh KL389 2 109/C2 08/5/2018 13h30 44

17 Kim Oanh Na 1202 Luật Môi trường KL328 1 HTR/KL 08/5/2018 07h00 66

18 Kim Oanh Na 1202 Luật Công pháp quốc tế KL375 1 102/KL 08/5/2018 10h00 57

19 Kim Oanh Na 1202 Luật Công pháp quốc tế KL375 H01 222/QP 08/5/2018 13h30 24

20 Đoàn Nguyễn Minh Thuận 2218 Pháp luật đại cương KL001 11

207/B1

208/B1 08/5/2018 07h00 130
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21 Đoàn Nguyễn Minh Thuận 2218 Luật Thương mại KL215 G01 102/XH 08/5/2018 09h00 60

22 Đoàn Nguyễn Minh Thuận 2218 Pháp luật thương mại 2 KL132 3 HT/KL 08/5/2018 13h30 64

23 Đoàn Nguyễn Minh Thuận 2218 Kỹ thuật soạn thảo HĐTM KL221 1 102/C1 08/5/2018 15h20 50

24 Võ Hoàng Yến 1715 Luật Lao động KL123 1 107/C1 08/5/2018 8h00 50

25 Võ Hoàng Yến 1715 Luật Môi trường KL328 2 107/C1 08/5/2018 09h50 70

26 Võ Hoàng Yến 1715 Luật An sinh xã hội KL380 2 105/C1 08/5/2018 15h20 50

27 Võ Thị Bảo Trâm 2562 Pháp luật đại cương KL001 C02 306/C1 08/5/2018 16h00 80

28 Võ Hoàng Tâm 2560 Pháp luật đại cương KL001 M01 CLC3KT 08/5/2018 07h00 32

29 Võ Hoàng Tâm 2560 Pháp luật đại cương KL001 M02 CLC4KT 08/5/2018 16h10 39

30 Võ Hoàng Tâm 2560 Pháp luật đại cương KL001 M03 CLC5KT 08/5/2018 13h30 39

31 Võ Hoàng Tâm 2560 Luật kinh tế KL369 3 306/C1 08/5/2018 09h50 79

32 Lê Huỳnh Phương Chinh 1698 Luật tài chính nhà nước KL124 HT/KL 08/5/2018 08h50 100

33 Lê Huỳnh Phương Chinh 1698 Luật ngân sách nhà nước KL228 203/C2 08/5/2018 07h00 60

34 Lê Huỳnh Phương Chinh 1698 Thực hành nghề Luật KL406 209/C2 08/5/2018 13h30 60

35 Thạch Huôn 1430 Luật TMQT công KL217 1 116/A3 08/5/2018 15h20 66

36 Lê Thị Nguyệt Châu 568
Pháp luật về chứng khoán và

thị trường chứng khoán
KL391 1 102/C1 09/5/2018 13h30 31

37 Ngụy Ngọc Anh 2288 Luật Thuế KL219 2 305/C1 09/5/2018 07h30 58

38 Phạm Mai Phương 2017 PL về thương mại điện tử KL396 1 203/C2 09/5/2018 09h50 48

39 Phạm Mai Phương 2017 PL về hoạt động XNK KL392 1 104/C2 09/5/2018 07h00 47

40 Nguyễn Thị Hoa Cúc 2286 Pháp luật thương mại 2 KL132 2 201/KKH 09/5/2018 07h00 55

41 Nguyễn Thị Hoa Cúc 2286 Luật thương mại KL215 3 102/KL 09/5/2018 15h00 87

42 Nguyễn Mai Hân 1697 Pháp luật về thương nhân KL214 3 107/C1 09/5/2018 07h00 90

43 Võ Hoàng Yến 1715 Luật Lao động 2 KL218 1 111/C2 09/5/2018 09h50 75

44 Võ Thị Bảo Trâm 2562 Luật Lao động KL123 2 103/C1 09/5/2018 13h30 64

45 Lê Thị Nguyệt Châu 568 Luật tài chính nhà nước KL124 1 304/C1 10/5/2018 08h50 58

46 Nguyễn Huỳnh Anh 2561 Luật thương mại quốc tế KL333 1 HT/KT 17/5/2018 10h00 42

47 Nguyễn Huỳnh Anh 2561 Luật thương mại quốc tế tư KL232 1 109/C2 17/5/2018 07h00 43

48 Nguyễn Huỳnh Anh 2561 Tư pháp quốc tế KL376 3 102/KT 10/5/2018 13h30 98



49 Nguyễn Thị Hoa Cúc 2286 Luật Kinh tế KL369 2 CLC5KT 10/5/2018 09h50 39

50 Nguyễn Thị Hoa Cúc 2286 Luật Kinh tế KL369 2 CLC4KT 10/5/2018 13h30 38

51 Đoàn Nguyễn Phú Cường 2287 Pháp luật đại cương KL001 C04 106/C1 10/5/2018 07h50 80

52 Đoàn Nguyễn Phú Cường 2287 Pháp luật đại cương KL002 C05 101/KL 10/5/2018 13h30 80

53 Đoàn Nguyễn Phú Cường 2287 Luật So sánh KL105 3 101/KL 17/5/2018 09h50 60

54 Nguyễn Huỳnh Anh 2561 Luật thương mại quốc tế tư KL232 2 HT/KL 11/5/2018 07h00 52

55 Nguyễn Huỳnh Anh 2561 Tư pháp quốc tế KL376 2 113/B1 11/5/2018 13h30 57

56 Nguyễn Thị Hoa Cúc 2286 Luật Kinh tế KL369 2 107/B1 11/5/2018 07h00 90

57 Nguyễn Thị Hoa Cúc 2286 Luật Kinh tế KL369 2 CLC3KT 11/5/2018 09h50 39

58 Nguyễn Thị Hoa Cúc 2286 Pháp luật thương mại 1 KL131 2 103/C1 11/5/2018 13h30 90

59 Đoàn Nguyễn Phú Cường 2287 Pháp luật đại cương KL003 C06 106/C1 11/5/2018 07h50 80

60 Đoàn Nguyễn Phú Cường 2287 Pháp luật đại cương KL004 CG02 208/C2 11/5/2018 13h30 100

61 Cao Nhất Linh 1428 Luật tố tụng thương mại và phá sảnKL230 1 307/C2 15/5/2018 08h50 79

62 Nguy Ngọc Anh 2288 Luật Ngân Hàng KL388 1 101/A3 16/5/2018 13h30 50

63 Nguyễn Anh Thư 2492 Luật Môi trường KL213 3 305/C2 17/5/2018 07h00 97

64 Nguyễn Anh Thư 2492 Luật So sánh KL105 2 307/C2 17/5/2018 09h50 33

65 Nguyễn Anh Thư 2492 Luật So sánh KL105 2 104/C1 17/5/2018 13h30 73

66 Nguyễn Tống Ngọc Như 2559 Công pháp quốc tế KL375 2 107/C1 18/5/2018 07h30 90

67 Nguyễn Tống Ngọc Như 2559 Công pháp quốc tế 1 KL329 1 HTR/KL 11/5/2018 10h00 64

Cần Thơ, ngày        tháng        năm 2018

Duyệt của Bộ môn


